
Nam Nữ
Tên cơ sở 

đào tạo

Trình 

Độ
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ngành 

đào tạo

Loại hình 

đào tạo
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n
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p

T
ố

t 
n

g
h

iệ
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o

ạ
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1 Hoàng Thị Nhung 13/10/1993 Tày

Xã Trung Hà, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học 

Nông Lâm - 

Đại học 

Thái 

Nguyên

Đại 

học

Khoa 

học môi 

trường

Chính 

quy
2015 Giỏi

Dân 

tộc 

thiểu 

số

 Công chức Địa chính - 

nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực đất 

đai, tài nguyên và môi 

trường) xã Phú Bình

II Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới)

1 Đinh Văn Quỳnh 15/12/1991 Tày

Xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học 

Thành 

Đông

Đại 

học

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

xây 

dựng

Chính 

quy
2018 Giỏi

Dân 

tộc 

thiểu 

số

 Công chức Địa chính - 

nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông 

thôn mới) xã Yên Lập

III

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH

 TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐKTSH ngày          /10/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển/Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chức danh công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội)

Chuyên môn

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường)



Nam Nữ
Tên cơ sở 

đào tạo
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Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển/Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Chuyên môn

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

1 Hoàng Thị Sỹ 22/7/1999 Tày

Xã Hà Lang, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học 

Tân Trào

Đại 

học

Công 

tác xã 

hội

Chính 

quy
2021 Giỏi

Dân 

tộc 

thiểu 

số

Công chức Văn hóa - 

xã hội (phụ trách lĩnh 

vực Lao động, thương 

binh và xã hội)  xã 

Bình Phú

2 Hoàng Thị Miền 06/12/1999 Tày

Xã Tân Mỹ, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học 

Tân Trào

Đại 

học

Công 

tác xã 

hội

Chính 

quy
2021

Xuất 

sắc

Dân 

tộc 

thiểu 

số

Công chức Văn hóa - 

xã hội (phụ trách lĩnh 

vực Lao động, thương 

binh và xã hội)  xã 

Bình Phú

Ấn định danh sách này là 04 thí sinh./.



Nam Nữ
Tên cơ sở đào 

tạo

Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

N
ă

m
 t

ố
t 

n
g

h
iệ

p

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Danh sách gồm 07 thí sinh

1 Tô Thị Hải Anh

2
2
/1

1
/1

9
9
8

Tày

Xã Hòa An, 

huyện Chiêm 

Hóa

Học viên 

Nông nghiệp

Đại 

học

Phát 

triển 

nông 

thôn

Chính 

quy
2021 Giỏi

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển

2 Hoàng Trọng Thức

2
4
/8

/1
9
8
9

Tày

Xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học Lâm 

nghiệp

Đại 

học

Quản lý 

bảo vệ 

tài 

nguyên 

rừng và 

môi 

trường

Chính 

quy
2013 Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày          /8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa)

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn

Thuộc 

đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển/Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Lý do không đủ 

điều kiện



Nam Nữ
Tên cơ sở đào 

tạo

Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 
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loại
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Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn

Thuộc 

đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển/Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Lý do không đủ 

điều kiện

3 Hà Kim Long

0
8
/0

8
/1

9
9
5

Tày

Xã Xuân 

Quang, huyện 

Chiêm Hóa

Đại học Lâm 

nghiệp

Đại 

học

Quản lý 

tài 

nguyên 

rừng 

Chính 

quy
2017 Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển

4 Ma Vĩnh Tích

2
8
/6

/1
9
9
3

Tày

Xã Kim Bình, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học Lâm 

nghiệp

Đại 

học

Quản lý 

tài 

nguyên 

rừng 

Chính 

quy
2015 Khá

Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển

5
Nguyễn Thị 

Thu
Hiền

1
4
/5

/1
9
9
4

Kinh

Xã Phúc Thịnh, 

huyện Chiêm 

Hóa

Đại học Nông 

lâm

Đại 

học

Khoa 

học cây 

trồng

Chính 

quy
2017 Khá

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển



Nam Nữ
Tên cơ sở đào 

tạo

Trình 

Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo
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h
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p

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn

Thuộc 

đối tượng 

ưu tiên

Vị trí dự tuyển/Đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Lý do không đủ 

điều kiện

6
Trần Thị 

Thúy
Hà

1
4
/9

/1
9
9
2

Tày

Xã Phú Bình, 

huyện Chiêm 

Hóa

Học viên 

Nông nghiệp

Thạc 

sỹ

Kinh tế 

nông 

nghiệp

2017
Dân tộc 

thiểu số

 Công chức Địa chính 

- nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường 

(phụ trách lĩnh vực 

xây dựng, giao 

thông, nông nghiệp, 

nông thôn mới) xã 

Yên Lập

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển

7 Ma Thị Thương

2
6
/5

/2
0
0
0

Tày

Xã Xuân 

Quang, huyện 

Chiêm Hóa

Đại học khoa 

học xã hội và 

nhân văn

Đại 

học

Việt 

Nam 

học

Chính 

quy
2022 Giỏi

Dân tộc 

thiểu số

Công chức Văn hóa - 

xã hội (phụ trách 

lĩnh vực Lao động, 

thương binh và xã 

hội)  xã Bình Phú

Không đúng 

chuyên ngành cần 

tuyển
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